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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền 

thực phẩm chức năng thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và 

giáo viên thể dục thể thao trong Quân đội 

Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện Quyết định số 1056/QĐ-BQP ngày 10/3/2026 của Bộ Quốc phòng 

về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo các văn bản quy định, 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2026/NĐ-CP ngày 20/01/2026 của Chính phủ 

quy định về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội nhân dân Việt Nam; 

trong đó, giao Cục Tài chính/BQP chủ trì soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, 

định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường xuyên đối với huấn luyện 

viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội. Sau khi nghiên cứu 

và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục Tài chính/BQP kính trình Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền 

ăn, tiền thực phẩm chức năng thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên 

và giáo viên thể dục thể thao trong Quân đội với những nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

1. Cơ sở chính trị 

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng định hướng phát triển đất nước giai đoạn 

2026-2030, trong đó xác định nhiệm vụ “phát triển toàn diện con người Việt Nam 

về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, thượng tôn pháp luật, năng 

lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số”; 

đồng thời nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất đột phá, chiến lược trong nhiệm kỳ 

Đại hội XIV được nêu rõ “Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong 

xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội” đặc biệt là “hạ tầng văn hóa, giáo dục, 

thể thao”. 

Kết luận số 70/KL-TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể 

dục, thể thao trong giai đoạn mới yêu cầu: “Bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách 

đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc y tế, nhà ở, tiền lương, trợ cấp, ưu đãi khác đối với 

vận động viên, huấn luyện viên, nhân tài trong lĩnh vực thể dục, thể thao”.  

DỰ THẢO 
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Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ Tám Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 

hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng…Đến năm 

2025, cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, 

phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm 

nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra các 

nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó xác định: “Tiếp tục xây dựng lực lượng 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, 

bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của 

đất nước. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại; nâng 

tầm và phát huy vai trò đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân 

trong việc kiến tạo môi trường hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, thuận lợi cho 

phát triển đất nước”.  

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 

30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát 

triển đất nước trong kỷ nguyên mới nêu rõ: “Đầu tư cho công tác xây dựng chính 

sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển”; đồng thời xác định mục tiêu đến năm 2030 

Việt Nam đạt được“hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất”, 

tầm nhìn đến năm 2045 hệ thống pháp luật “được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, 

tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; thượng tôn 

Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội; 

quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu 

quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, trở thành nước phát 

triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045”. 

2. Cơ sở pháp lý 

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2016/NĐ-CP quy định 

về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức 

quốc phòng; trong đó, tại Điều 19, Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy 

định cụ thể các mức ăn bộ binh, quân chủng, binh chủng và các chế độ ăn khác trong 

Quân đội. 

Ngày 03/11/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 

164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm 

chức năng thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể 

dục, thể thao trong Quân đội (sau đây viết gọn là Thông tư số 164/2019/TT-BQP) 

được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 53/2022/TT-BQP ngày 

18/7/2022.  

Ngày 20/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2026/NĐ-CP quy 
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định về tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Quân đội nhân dân Việt Nam 

thay thế Nghị định số 76/2016/NĐ-CP; trong đó giao: “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức ăn và túi quà Tết Nguyên đán cho các đối 

tượng” (khoản 5 Điều 4). 

3. Cơ sở thực tiễn 

Trong thời gian đầu triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã bảo đảm đủ 

tiêu chuẩn, định lượng ăn để duy trì sức khỏe cho huấn luyện viên, vận động viên 

thể dục, thể thao trong Quân đội. Tuy nhiên, sau 04 năm thực hiện, chế độ ăn thường 

xuyên của huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân 

đội đã không còn phù hợp; giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng, ảnh hưởng 

đến việc bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo quy định, không đáp ứng đủ nhiệt 

lượng và dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên, giáo viên thể dục, thể thao 

trong Quân đội. 

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc soạn thảo Thông tư thay thế Thông 

tư số 164/2019/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 

53/2022/TT-BQP là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO SOẠN THẢO THÔNG TƯ 

1. Mục đích: Xây dựng mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, 

vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội nhằm bảo đảm đủ dinh 

dưỡng, bù đắp nhiệt lượng tiêu hao, phát triển thể chất, góp phần nâng cao thành tích 

trong quá trình tập luyện, thi đấu. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Thể chế hóa chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công 

tác chế độ chính sách trong hoạt động thể thao; góp phần xây dựng Quân đội cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

- Xây dựng mức tiền ăn phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, định lượng cho huấn 

luyện viên, vận động viên, giáo viên thể dục thể thao quy định. 

- Tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ; Cục Tài chính/BQP 

- chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Kế hoạch soạn thảo, dự thảo Tờ trình, 

dự thảo Thông tư. 
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Ngày 15/10/2026, Cục Tài chính có Công văn số 16829/CTC-CĐTC gửi xin 

ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư 

và nhận được ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị1. Các nội dung ý kiến tham 

gia, cơ quan soạn thảo đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ dự thảo 

Thông tư. Ngày     /      /2026, Cục Tài chính có Công văn số      /CTC-CĐTC đề nghị 

Cục Pháp chế thẩm định theo quy định và đồng thời gửi Cổng Thông tin điện tử Bộ 

Quốc phòng để đăng tải (Công văn số       /CTC-CĐTC ngày       /10/2026). 

Ngày     /10/2026, Cục Pháp chế/BQP có Báo cáo thẩm định số       /BCTĐ-

CPC; trên cơ sở ý kiến thẩm định của Cục Pháp chế/BQP, Cơ quan soạn thảo đã 

tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện ý kiến thẩm định của Cục Pháp chế, hoàn 

chỉnh hồ sơ dự thảo Thông tư báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng 

Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị. 

Ngày       /10/2026, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục 

Chính trị thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư do Cục Tài chính/BQP chủ trì 

soạn thảo (Văn bản số       /TM-QHNT ngày       /10/2026 của Bộ Tổng Tham mưu 

và Văn bản số       CT-CSXH ngày        /10/2026 của Tổng cục Chính trị). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ 

1. Bố cục 

Gồm 7 Điều quy định cụ thể như sau:  

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

- Điều 2. Đối tượng áp dụng  

- Điều 3. Tiêu chuẩn, định lượng và mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng 

thường xuyên  

- Điều 4. Quy định bảo đảm, thực hiện 

                                           
1 Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (Công văn số 7503/TCHC-TCh ngày 21/10/2026); Cục Quân huấn - Nhà trường/BTTM 

(Công văn số 9242/QH-TCh ngày 20/10/2026); Cục Quân nhu/TCHCKT (Công văn số 2907/QN-BĐ ngày 

22/10/2026); Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Công văn số 2601/BTL-TC ngày 20/10/2026); Quân khu 2 (Công văn số 

1567/QK-TC ngày 25/10/2026); Quân khu 3 (Công văn số 1574/QK3-TC ngày 20/10/2026); Quân khu 4 (Công văn 

số 3471/QK-TC ngày 22/10/2026); Quân khu 5 (Công văn số 2127/QK-TC ngày 22/10/2026); Quân đoàn 12 (Công 

văn số 1032/QĐ-TC ngày 22/10/2026); Quân đoàn 34 (Công văn số 4729 / QĐ-TC ngày 22/10/2026); Quân chủng 

Phòng không - Không quân (Công văn số 6211/PKKQ-TM ngày 21/10/2026); Cảnh sát biển Việt Nam (Công văn số 

11298/CSB-TC ngày 21/10/2026); Quân chủng Hải quân (Công văn số 30727/HQ-TCh ngày 20/10/2026); Binh chủng 

Thông tin liên lạc (Công văn số 10839/BCTT-PTC ngày 21/10/2026); Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa (Công văn số 

6567/BTL-PTC ngày 20/10/2026); Binh chủng Công binh (Công văn số 5433/BCCB-TC ngày 21/10/2026); Binh 

chủng Đặc công (Công văn số 2616/BCĐC-PTC ngày 21/10/2026); Binh chủng Hoá học (Công văn số 6954/BCHH-

TC ngày 22/10/2026); Học viện Hậu cần (Công văn số 6198/HV-TC ngày 22/10/2026); Trường Sĩ quan Chính trị 

(Công văn số 4118/SQCT-TC ngày 22/10/2026); Trường Sĩ quan lục quân 1 (Công văn số 6567/TSQLQ1-BTC ngày 

19/10/2026); Trường Sĩ quan lục quân 2 (Công văn số 4157/TSQ-TC ngày 22/10/2026); Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội (Công văn số 12210/CNVTQĐ-VTSport ngày 23/10/2026); Cục Quân lực/BTTM (Công văn số 

7173/QL-QSCS ngày 21/10/2026); Cục Hậu cần/BTTM (Công văn số 4940/QL-QSCS ngày 22/10/2026); Cục Cán 

bộ/TCCT (Công văn số 4871/CB-CS ngày 19/10/2026); Cục Chính sách - Xã hội/TCCT (Công văn số 7465/CSXH-

KH ngày 21/10/2026). 
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- Điều 5. Nguồn kinh phí bảo đảm 

- Điều 6. Hiệu lực thi hành 

- Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 

Nội dung cơ bản của Thông tư là kế thừa 02 Thông tư số 164/2019/TT-BQP 

quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường 

xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong 

Quân đội được sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2022/TT-BQP. 

2.1. Về tên gọi 

Thông tư quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức 

năng thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục thể 

thao trong Quân đội. 

2.2. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng 

thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao 

trong Quân đội. 

2.3. Đối tượng áp dụng  

Về cơ bản Thông tư kế thừa đối tượng áp dụng của Thông tư số 164/2019/TT-

BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường 

xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong 

Quân đội được sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2022/TT-BQP. 

1. Huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao thuộc Quân 

đội quản lý. 

2. Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng quân dụng Quân đội. 

3. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2.4. Một số điểm mới được quy định tại Thông tư 

- Thay thế Phụ lục I kèm theo Thông tư số 53/2022/TT-BQP về mức tiền ăn 

và mức tiền thực phẩm chức năng. 

Trên cơ sở tiêu chuẩn, định lượng ăn của huấn luyện viên, vận động viên, giáo 

viên thể dục, thể thao quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

53/2022/TT-BQP và giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm hiện nay để xác định 

mức tiền ăn của các đối tượng, bao gồm 5 mức. Mức tiền thực phẩm chức năng được 

xác định bằng 20% mức tiền ăn cùng loại, chỉ áp dụng đối với huấn luyện viên, vận 

động viên, không áp dụng đối với giáo viên thể dục, thể thao. Cụ thể như sau: 



6 

 

- Mức tiền ăn tại dự thảo so với mức tiền ăn quy định tại Thông tư số 164/2019/TT-

BQP được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 53/2022/TT-BQP 

+ Mức 1: 145.000 đồng/người/ngày, tăng 16.000 đồng/người/ngày; 

+ Mức 2: 129.000 đồng/người/ngày, tăng 14.000 đồng/người/ngày; 

+ Mức 3: 114.000 đồng/người/ngày, tăng 12.000 đồng/người/ngày; 

+ Mức 4 và Mức 5: 97.000 đồng/người/ngày, tăng 10.000 đồng/người/ngày; 

- Mức tiền thực phẩm chức năng tại dự thảo so với mức tiền thực phẩm chức 

năng quy định tại Thông tư số 164/2019/TT-BQP được sửa đổi, bổ sung một số điều 

bởi Thông tư số 53/2022/TT-BQP 

+ Mức 1: 29.000 đồng/người/ngày, tăng 3.000 đồng/người/ngày; 

+ Mức 2: 26.000 đồng/người/ngày, tăng 3.000 đồng/người/ngày; 

+ Mức 3: 23.000 đồng/người/ngày, tăng 3.000 đồng/người/ngày; 

+ Mức 4: 19.000 đồng/người/ngày, tăng 2.000 đồng/người/ngày. 

- Mức tiền ăn thêm cho đối tượng phục vụ biên chế tại bếp ăn của các trung 

tâm, đoàn, đội thể dục, thể thao là 15.000 đồng/người/ngày, tăng 3.000 

đồng/người/ngày. 

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo) 

V. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TĂNG THÊM VÀ NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

1. Dự toán ngân sách tăng thêm năm 2026 (tính hai tháng, dự kiến áp dụng từ 

tháng 11/2026) là 1.164.272.333 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi tư 

triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng).  

2. Nguồn kinh phí bảo đảm: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng. 

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo) 

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN  

Điểm đ khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định việc xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút 

gọn thuộc trường hợp sau đây:  

“Trường hợp cần điều chỉnh thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của 

văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn 

đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn”. 

Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định:  

“1. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành theo 
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trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt có thể có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua hoặc ký ban hành; đồng thời phải được đăng tải ngay trên công báo điện 

tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành 

và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng”. 

Do vậy, để bảo đảm Thông tư có hiệu lực kịp thời với hiệu lực của Nghị định 

số 02/2026/NĐ-CP, đồng thời đảm bảo chế độ, chính sách cho các đối tượng là thành 

viên đội thể thao Quân đội phù hợp với kết luận số 70/KL-TW ngày 31/01/2024 của 

Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Cục Tài chính/BQP 

kính đề nghị Thủ trưởng cho phép thời điểm có hiệu lực của dự thảo Thông tư có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định lượng, 

mức tiền ăn, tiền thực phẩm chức năng thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận 

động viên và giáo viên thể dục thể thao trong Quân đội. Kính trình Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng xem xét, quyết định. 

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Thông tư; bản chụp Báo cáo thẩm định của Cục 

Pháp chế; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Cục Pháp chế, Báo cáo 

tiếp thu, giải trình các ý kiến của các cơ quan, đơn vị; bản chụp Văn bản tham gia 

ý kiến các cơ quan, đơn vị)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CĐTC. TD03. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


